
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN
CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH
KHÓA 17T4
(ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)

I. CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ
    1- Nhiệt độ
a. Nhiệt độ phòng lạnh đo được là 680F. Đổi sang 0C, 0K
b. Tìm một giá trị giống nhau giữa 0C và 0F.
2- Áp suất
a. Áp suất chai Oxy đo được là 15 MPa. Đổi sang đơn vị Kg/cm2, Psi. 
b. Áp suất chai gaz R22 đo được là 160Psi. Đổi sang đơn vị Kg/cm2, MPa. 
II. CHU TRÌNH LẠNH 1 CẤP
Câu 1:
a.Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa thiết bị quá lạnh lỏng và thiết bị hồi nhiệt. 
     b.Vẽ sơ đồ nhiệt, giãn đồ T-S , Lg P-i của chu trình lạnh có dùng thiết bị hồi nhiệt.
     Câu 2: 
      a. Tại sao phải đảm bảo môi chất hút về máy nén ở thể hơi hoàn toàn. Làm cách nào 
         để thực hiện điều này.
     b. Trình bày chu trình lạnh có bình tách lỏng đặt trước thiết bị bay hơi (sơ đồ nhiệt, 
         giãn đồ LgP-i , T-S,  nguyên lý hoạt động).
     Câu 3: 
     a. Công dụng của thiết bị hồi nhiệt. Nếu không dùng thiết bị hồi nhiệt thì người ta phải 
        dùng thiết bị nào để đảm bảo hơi về máy nén ở trạng thái khô hoàn toàn.
     b. Trình bày chu trình lạnh có thiết bị hồi nhiệt (sơ đồ nhiệt, giãn đồ LgP-i , T-S, 
          nguyên lý hoạt động)

III. CHU TRÌNH LẠNH 2 CẤP:   Cho giản đồ T – S như hình vẽ.
a. Vẽ sơ đồ nhiệt của chu trình lạnh; giãn đồ lg P-I
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)Trình bày nguyên lý làm việc của chu trình lạnh trên.







IV. THIẾT BỊ LẠNH:   
Câu 1: 
a. Cho biết công dụng bình trung gian ống xoắn. Cách chọn áp suất trung gian.
b. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bình trung gian ống xoắn.
Câu 2: 
a. Kể tên và công dụng các thiết bị phụ có trong hệ thống lạnh. 
b. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Tháp giải nhiệt nước.
Câu 3: 
a. Kể tên và công dụng các thiết bị chính có trong hệ thống lạnh. 
b. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị ngưng tụ ống chùm nằm ngang.
V. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH THỰC TẾ:   
Câu 1: Cho sơ đồ hệ thống lạnh máy đá cây như hình vẽ:
a. Định tên các thiết bị theo số trên sơ đồ
b. Trình bày nguyên lý hoạt động.
Câu 2: Cho sơ đồ hệ thống lạnh kho lạnh như hình vẽ:
a. Định tên các thiết bị theo số trên sơ đồ
b. Trình bày nguyên lý hoạt động.
VI. SỬ DỤNG BẢNG TRA:   
1. Một hệ thống lạnh làm việc theo chu trình 1 cấp (chu trình khô không có quá lạnh) dùng môi chất lạnh R22. Sử dụng bảng tra tìm các giá trị nhiệt động (nhiệt độ, enthapy, entropy) của môi chất lạnh ở trạng thái sau thiết bị ngưng tụ (biết áp suất ngưng tụ là 18,095bar).

2. Một hệ thống lạnh làm việc theo chu trình 1 cấp (chu trình khô không có quá lạnh) dùng môi chất lạnh R22. Sử dụng bảng tra tìm các giá trị nhiệt động (nhiệt độ, enthapy, entropy) của môi chất lạnh ở trạng thái sau thiết bị bay hơi (biết áp suất bay hơi là 4,983bar).

3. Một hệ thống lạnh làm việc theo chu trình 1 cấp (chu trình khô không có quá lạnh) dùng môi chất lạnh R22,. Sử dụng bảng tra tìm các giá trị nhiệt động (enthapy, entropy) của môi chất lạnh ở cuối tầm nén (biết áp suất ngưng tụ là 16bar và nhiệt độ cuối tầm nén là 700C)

4. Một hệ thống lạnh làm việc theo chu trình 1 cấp có thiết bị hồi nhiệt, dùng môi chất R22. Sử dụng bảng tra tìm các giá trị nhiệt động ( nhiệt độ, enthapy, entropy) của môi chất ở trạng thái sau khi ra khỏi thiết bị hồi nhiệt (biết nhiệt độ của môi chất ra khỏi thiết bị hồi nhiệt có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ bay hơi là 140C và biết áp suất bay hơi là 2,100bar)
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